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I/ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đó chi năm 2013

1. Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2013: 116,257,454 đ

	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	TIỀN L​ƯƠNG KẾ HOẠCH
	TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	
	Tổng tiền l​ương, thù lao
	
	256,000,000
	116,257,454
	

	1
	Nguyễn Ngọc Bình
	Chủ tịch HĐQT
	125,000,000
	116,257,454
	Chuyên trách từ T1/13 - T5/13

	
	
	
	35,000,000
	
	Không chuyên trách từ T6/13 - T12/13

	2
	Nguyễn Bình D​ương
	Uỷ viên HĐQT
	24,000,000
	
	Không chuyên trách

	3
	Nguyễn Văn Huyên
	Uỷ viên HĐQT
	24,000,000
	
	Không chuyên trách

	4
	Lê Hà Giang
	Uỷ viên HĐQT
	24,000,000
	
	Không chuyên trách

	5
	Đỗ Hiệp Hòa
	Uỷ viên HĐQT
	24,000,000
	
	Không chuyên trách


2. Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2013: 61,348,841đ 
	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	TIỀN L​ƯƠNG KẾ HOẠCH
	TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	
	Tổng tiền l​ương, thù lao
	
	110,000,000
	61,348,841
	

	1
	Nguyễn Ngọc H​ưng
	Tr​ưởng BKS
	72,000,000
	61,348,841
	Chuyên trách từ T1/13 - T5/13. Miễn nhiệm từ T6/2013.

	2
	Nghiêm Thị Mai Hoa
	Tr​ưởng BKS
	14,000,000
	
	Chính thức từ T6/2013. H​ưởng thù lao không chuyên trách từ T6/13 - T12/13

	3
	Nguyễn Tiến Hiền
	Thành viên BKS 
	12,000,000
	
	 Không chuyên trách

	4
	Đặng Thị Hoàng Anh
	Thành viên BKS
	12,000,000
	
	 Không chuyên trách


II/ Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

	STT
	Chức danh
	Tiền lương/tháng
	Thù lao/tháng
	Ghi chú

	1
	Chủ tịch HĐQT
	25.000.000
	5.000.000
	

	2
	Thành viên HĐQT
	15.000.000
	2.000.000
	

	3
	Trưởng Ban kiểm soát
	12.000.000
	2.000.000
	

	4
	Thành viên Ban kiểm soát
	5.000.000
	1.000.000
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